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UỶ BAN TH​ƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày  03 tháng 11 năm 2003

BÁO CÁO

GIẢI TRÌNH TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO                                    

LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) TRÌNH QUỐC HỘI THÔNG QUA 


Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2003, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Nhìn chung, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đều nhất trí với những nội dung chủ yếu của dự thảo Luật. Các vị đại biểu Quốc hội cũng đã góp ý kiến trực tiếp vào một số chương, điều của dự thảo Luật. Ngay sau phiên họp, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội, Ban soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) như sau:

1. Về sở hữu đất đai (Điều 5)

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định “đất đai thuộc sở hữu Nhà nước”, thay vì quy định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu”, vì có thể dẫn đến đặc quyền cho một số cán bộ, công chức, trong khi đó tuyệt đại bộ phận nhân dân không được hỏi ý kiến về vấn đề quản lý và sử dụng đất đai.  

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau:

Điều 17 của Hiến pháp năm 1992 quy định: “Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời… mà pháp luật quy định là của Nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân”. Việc sửa đổi Luật đất đai phải bảo đảm phù hợp với các quy định của Hiến pháp là văn bản pháp lý có hiệu lực cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

 Dự thảo Luật đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước và của từng cấp chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ của người đại diện. Đồng thời, dự thảo cũng đã quy định một số trường hợp bắt buộc phải lấy ý kiến nhân dân trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định, ví dụ như lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã, phường, thị trấn. Còn hiện tượng một số cán bộ có chức, có quyền sai phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai là vấn đề thuộc phạm vi thi hành pháp luật, cần được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ quy định này như dự thảo.

2. Về những đảm bảo cho người sử dụng đất (Điều 10)

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị thay cụm từ “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất” bằng cụm từ “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại quyền sử dụng đất”; cụm từ “cho người khác sử dụng” bằng cụm từ “cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng” tại khoản 2 Điều 10.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: quy định “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất” được kế thừa từ Luật đất đai hiện hành là chính xác. Bởi vì, chỉ sau khi có chế định “Nhà nước giao đất” mới hình thành “quyền sử dụng đất” của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Từ “người khác” trong cụm từ “cho người khác sử dụng” bao gồm cả cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân như khái niệm “người sử dụng đất” đã được xác định tại Điều 4 về giải thích từ ngữ. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ quy định này như dự thảo Luật. 

3. Về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất (mục 3 và mục 4 Chương II)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị nên ghép quy định về thuê đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại điểm h khoản 1 và khoản 2 Điều 35 vào chung một khoản.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin chỉnh sửa lại Điều 35 như sau: 

“Điều 35. Cho thuê đất 

1. Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong các trường hợp sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối;

b) Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao trước ngày 01 tháng 01 năm 1999 mà thời hạn sử dụng đất đã hết theo quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này;

c) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ diện tích đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất; 

d) Hộ gia đình, cá nhân thuê đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;

đ) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh;

e) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối, làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê, hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;

g) Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc.

2. Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau:

a) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối, làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê, hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê;

b) Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc.”
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về thu hồi đất đối với đất bị lấn, chiếm vào Điều 38 của dự thảo Luật.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin sửa đổi, bổ sung quy định về thu hồi đất bị lấn, chiếm tại khoản 6 Điều 38 theo hướng: Nhà nước chỉ thu hồi đất bị lấn, chiếm đối với đất chưa sử dụng và đất mà Luật này quy định không được chuyển quyền sử dụng đất nhưng do người sử dụng đất thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm. Đối với các loại đất khác bị lấn, chiếm thì Nhà nước không thu hồi mà được giải quyết theo quy định về giải quyết tranh chấp đất đai. Cụ thể như sau:

“6. Đất bị lấn, chiếm trong các trường hợp sau:

a) Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm; 

b) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;"  

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định rõ trường hợp Nhà nước thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế, trong đó có việc mở rộng đường theo chủ trương chỉnh trang đô thị, vì cho rằng nếu không quy định rõ sẽ rất khó triển khai thực hiện ở địa phương.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau:

Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế đang là vấn đề có nhiều bức xúc trong thực tế hiện nay. Dự thảo Luật đã đề cập nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề này, như thu hồi đất ngay sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt (khoản 1 Điều 39); cho nhà đầu tư được trực tiếp thoả thuận với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất dưới các hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất (khoản 2 Điều 40); thành lập tổ chức phát triển quỹ đất để thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và trực tiếp quản lý quỹ đất đã thu hồi (khoản 1 Điều 41); thu hồi đất theo quy hoạch đồng bộ trong trường hợp chỉnh trang đô thị hiện có (khoản 3 Điều 86). Việc chỉnh trang đường phố hiện có tại đô thị theo phương án lấy thêm đất hai bên đường đã được quy định tại khoản 3 Điều 86. Tuy vậy, để rõ ràng hơn, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, bổ sung khoản 3 Điều 86 như sau:
“3. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức việc lập và giao cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư để chỉnh trang hoặc xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới. Đất cho các dự án này phải được phân bổ đồng bộ trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho toàn khu vực, bao gồm đất sử dụng để xây dựng kết cấu hạ tầng, đất ở, đất xây dựng các công trình công cộng, công trình sự nghiệp, đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đất cho dự án chỉnh trang, xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn mới, bao gồm đất mở rộng, xây dựng đường và đất hai bên đường phù hợp với yêu cầu bảo đảm cảnh quan đô thị hiện đại.”
- Có ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể hơn về tổ chức phát triển quỹ đất quy định tại khoản 1 Điều 41.

 Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: 

Việc thành lập tổ chức phát triển quỹ đất để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và trực tiếp quản lý quỹ đất đã thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 41 là một mô hình tốt, đã được thử nghiệm ở Trung Quốc và ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở nước ta. Đây là một tổ chức của Nhà nước, đóng vai trò thay cơ quan nhà nước trực tiếp thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tổ chức này hoạt động theo cơ chế do Chính phủ quy định trên cơ sở tổng kết thực tiễn ở nước ta và nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo.

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ hơn về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước không bố trí được khu tái định cư; khi thu hồi đất ở tại nông thôn mà bồi thường bằng đất ở đối với trường hợp không có khu tái định cư thì người bị thu hồi đất có được hưởng phần chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất không ? 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, dự thảo Luật đã có một số chế định để giải quyết tốt hơn vấn đề bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tuy vậy, để thể hiện rõ ràng hơn nội dung quy định này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và chỉnh sửa khoản 3 Điều 42 như sau:

“3. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập và thực hiện các dự án tái định cư trước khi thu hồi đất để bồi thường bằng nhà ở, đất ở cho người bị thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở. Khu tái định cư được quy hoạch chung cho nhiều dự án trên cùng một địa bàn và phải có điều kiện phát triển bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Trường hợp không có khu tái định cư thì người bị thu hồi đất được bồi thường bằng tiền và được ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với khu vực đô thị; bồi thường bằng đất ở đối với khu vực nông thôn, trường hợp giá trị quyền sử dụng đất ở bị thu hồi lớn hơn đất ở được bồi thường thì người bị thu hồi đất được bồi thường bằng tiền đối với phần chênh lệch đó.”
4. Về hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ quy định về nội dung hồ sơ địa chính tại khoản 2 Điều 47, vì vấn đề này đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, hồ sơ địa chính là công cụ để quản lý đất đai, vì vậy, Luật cần phải quy định những nội dung chính của hồ sơ địa chính, làm cơ sở cho cơ quan quản lý đất đai thực hiện việc lập và quản  lý hồ sơ địa chính. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật.

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần xem xét lại quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất ổn định mà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính tại điểm b khoản 1 Điều 50, vì cho rằng quy định như vậy là chưa chặt chẽ, dễ dẫn đến tuỳ tiện trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau: 

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất ổn định được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp và có giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật là một vấn đề nhậy cảm. Pháp luật về đất đai hiện hành quy định về vấn đề này theo hướng tạo điều kiện cho người đang sử dụng đất ổn định được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm giải quyết thực tế hiện đang tồn tại là còn nhiều trường hợp người sử dụng đất ổn định lâu dài, tuy không lưu giữ được giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng có căn cứ để chứng minh việc sử dụng đất đó là ổn định, lâu dài… 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính nhằm giải quyết những tồn tại trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay và cũng là sự kế thừa quy định hiện hành của pháp luật về đất đai. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo.

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần xem lại quy định tại khoản 4 và khoản 6 Điều 50, vì cho rằng quy định này có thể làm chậm tiến độ của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở những nơi chưa có quy hoạch sử dụng đất; đồng thời cần cân nhắc khi quy định người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất tại khoản 6 Điều này.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin chỉnh lý khoản 4 và khoản 6 Điều 50 như sau:

“4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

….

6. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.”

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị sắp xếp lại các điểm trong khoản 2 Điều 51 một cách hợp lý hơn. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và đã chỉnh sửa lại khoản 2 Điều 51 như sau:

“2. Phần diện tích đất mà tổ chức đang sử dụng nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được giải quyết như sau:

a) Nhà nước thu hồi phần diện tích đất không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, sử dụng không hiệu quả;

b) Tổ chức phải bàn giao phần diện tích đã sử dụng làm đất ở cho Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để quản lý; trường hợp doanh nghiệp nhà nước sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối đã được Nhà nước giao đất mà doanh nghiệp đó cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng một phần quỹ đất làm đất ở thì phải bố trí lại diện tích đất ở thành khu dân cư trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất xét duyệt trước khi bàn giao cho địa phương quản lý.”
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần xem xét lại cơ chế “giao lại đất, cho thuê đất” của Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế, vì cho rằng quy định như vậy là mâu thuẫn với quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất tại Điều 37.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau:

Khu công nghệ cao, khu kinh tế là những khu vực đặc thù mới được hình thành trong vài năm gần đây. Để khuyến khích đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư, Chính phủ đã cho phép Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế được Nhà nước giao đất một lần được giao lại đất, cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế. Đây là một cơ chế đặc biệt dành cho Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu công nghệ cao, khu kinh tế vẫn do Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 52 thực hiện. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này như dự thảo.

5. Về việc định giá đất (Điều 56)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định cụ thể mối quan hệ giữa giá đất do Nhà nước định và giá đất thực tế trên thị trường; cần có quy định về phương pháp định giá đất cơ bản và giao cho Chính phủ quy định chi tiết. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 56 thì nguyên tắc cơ bản của việc định giá đất là phải “sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường”, không tính đến yếu tố giá bất thường do đầu cơ hoặc các biến động khác về giá đất. Nếu có sự chênh lệch lớn so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường thì phải điều chỉnh cho phù hợp. Quy định như vậy nhằm khắc phục nhược điểm của hệ thống giá đất do Nhà nước quy định hiện nay là chưa sát thực tế. Phương pháp định giá đất là một vấn đề có tính kỹ thuật, việc lựa chọn phương pháp phù hợp cho mỗi khu vực, mỗi giai đoạn phát triển nên giao cho Chính phủ quy định cụ thể. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo.  

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo cần quy định việc định giá đất của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

Việc quy định giá đất cụ thể ở từng địa phương là vấn đề quan trọng, vì vậy, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý khoản 3 Điều 56 như sau:

 “3. Căn cứ vào nguyên tắc định giá đất quy định tại khoản 1 Điều này, phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất do Chính phủ quy định, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng giá đất cụ thể tại địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến trước khi quyết định.” 

6. Về chế độ sử dụng các loại đất 

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể trong Luật về hạn mức tích tụ đất nông nghiệp để tránh tình trạng tích tụ đất quá mức vào một số cá nhân trong khi nhiều người lại không có đất.

Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: 

Dự thảo Luật có quy định về hạn mức giao đất (giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất...), còn việc cho thuê đất được thực hiện theo các chương trình, dự án cụ thể. Ví dụ: hạn mức giao đất nông nghiệp trồng cây hàng năm là không quá ba héc ta; hạn mức giao đất trồng cây lâu năm là không quá mười héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng, không quá ba mươi héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi; hạn mức giao đất trồng rừng là không quá ba mươi héc ta cho mỗi loại đất. Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn, người sử dụng đất được sử dụng quyền chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân được nhận quyền chuyển nhượng đất theo quy định của pháp luật. Như vậy, sẽ diễn ra quá trình tích tụ đất, làm cho lao động nông nghiệp giảm đi, tạo thêm nhiều việc làm trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn. Do vậy, Nhà nước cần quản lý hạn mức tối đa của việc tích tụ đất với từng loại đất để tránh đầu cơ đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, vấn đề này hiện còn đang diễn biến, thực tế chưa định hình, chưa có đủ căn cứ để quy định ngay trong Luật này hạn mức tích tụ đất nông nghiệp mà cần có sự khảo sát, tổng kết thật đầy đủ nhằm đưa ra phương án xử lý phù hợp, bảo đảm vừa khống chế tích tụ đất ở mức hợp lý, vừa không làm cản trở quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn.  

Với tinh thần đó, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho bổ sung khoản 3 vào Điều 71 quy định về đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân sử dụng như sau: 

“3. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân do Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định.”

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần xem lại hạn mức giao đất đối với trường hợp sử dụng nhiều loại đất nông nghiệp, vì cho rằng quy định hạn mức giao đất nông nghiệp tại khoản 4 Điều 70 là quá lớn. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến này và đã chỉnh lý lại khoản 4 Điều 70 như sau:

“4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá năm héc ta. 
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm là không quá năm héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá hai mươi lăm héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất rừng sản xuất thì tổng hạn mức giao đất rừng sản xuất là không quá hai mươi lăm héc ta.” 

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị sửa lại điểm d khoản 4 Điều 84 về đất ở tại đô thị cho phù hợp với thẩm quyền giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho tách điểm d khoản 4 Điều 84 thành khoản 5 như sau:

"5. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở.”

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn của công trình tại khoản 3 Điều 97. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và đã chỉnh sửa lại khoản 3 Điều 97 như sau: 

“3. Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình. 

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật.”

7. Về giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai  
a) Về hòa giải tranh chấp đất đai (Điều 135):

 Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị việc hòa giải tranh chấp đất đai của tổ chức nên giao cho Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đảm nhiệm, vì quy định giao việc này cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn là chưa khả thi.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau: 

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn là cơ quan trực tiếp quản lý, theo dõi biến động đất đai trên địa bàn; cán bộ địa chính cấp xã là người nắm rõ những hoạt động của người sử dụng đất. Vì vậy, cần thiết phải quy định việc hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn là trình tự bắt buộc đối với mọi tranh chấp đất đai, không kể đất đó thuộc thẩm quyền giao của Uỷ ban nhân dân cấp nào. Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này như dự thảo.

b) Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai (Điều 136):

Nhiều ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đề nghị cần xác định rõ phạm vi, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Toà án và cơ quan hành chính các cấp. 

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý lại Điều 136 như sau: 

“Điều 136. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai đã được hoà giải tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn mà một bên hoặc các bên đương sự không nhất trí thì được giải quyết như sau:

1. Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Toà án nhân dân giải quyết;

2. Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này được giải quyết như sau:

a) Trường hợp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết lần đầu mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là quyết định giải quyết cuối cùng;

b) Trường hợp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết lần đầu mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là quyết định giải quyết cuối cùng.”

Với quy định trên đây, việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện ở hai cấp, trong đó cấp thứ hai là cấp giải quyết cuối cùng. Như vậy, một mặt bảo đảm quyền của công dân, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp như hiện nay, mặt khác xác định rõ phạm vi, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai giữa Toà án nhân dân và cơ quan hành chính các cấp. 

c) Về giải quyết khiếu nại về đất đai (Điều 138):

Về vấn đề này, hiện có một số ý kiến như sau:

 - Một số ý kiến đề nghị quy định người khiếu nại chỉ được lựa chọn hoặc khiếu nại tiếp lên cơ quan cấp trên trực tiếp hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân khi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu;

- Ý kiến khác đề nghị việc giải quyết khiếu nại chỉ nên dừng ở quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu đương sự không đồng ý thì có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân; 

- Có ý kiến đề nghị quy định đối với khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nếu đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì được khiếu nại tiếp lên Thanh tra nhà nước.  

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý lại Điều 138 như sau:

“Điều 138. Giải quyết khiếu nại về đất đai 

1. Người sử dụng đất có quyền khiếu nại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

2. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện như sau:

a) Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân hoặc tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Trong trường hợp khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thì quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là quyết định giải quyết cuối cùng;

b) Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân;

c) Thời hiệu khiếu nại là ba mươi ngày đối với quyết định giải quyết khiếu nại quy định tại điểm a khoản này; bốn mươi lăm ngày đối với quyết định giải quyết khiếu nại quy định tại điểm b khoản này. Thời hiệu khiếu nại được tính từ ngày quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành.

3. Việc giải quyết khiếu nại về đất đai quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm trường hợp khiếu nại về quyết định giải quyết tranh chấp đất đai quy định tại khoản 2 Điều 136 của Luật này.”

8. Ngoài những nội dung được tiếp thu, giải trình trên đây, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho rà soát, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý nội dung và hoàn thiện về kỹ thuật văn bản. 

*

*            *

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,


Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Uỷ ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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